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  I.Trắc nghiệm( 6 điểm)
        Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1.
a) (0,5 điểm) Làm tròn số 86 591 đến hàng nghìn, ta được: 
	          A. 85 000        
	B. 86 000  
	C. 87 000


b) (0,5 điểm) Viết số 19 thành số la mã: 
	A. XXI
	B. XVIII
	C. XIX


Câu 2.(1 điểm)  Điền vào chỗ chấm: ….. giờ kém……phút
[image: ]
	  A. 2 giờ kém 12 phút
	B. 3 giờ kém 12 phút
	C. 2 giờ 48 phút


 Câu 3.(0,5 điểm) Ngày 28 tháng 1 là thứ Ba thì ngày 4 tháng 2 của năm đó là thứ mấy?
	A. Thứ Ba
	B. Thứ Tư
	C. Thứ Năm


Câu 4.(0,5 điểm) Tính diện tích hình vuông có cạnh 3cm: 
	A. 12 cm	
B. 9 cm2
C. 12 cm2

	

3 cm


Câu 5.(1 điểm)  Đường kính và bán kính của hình tròn là: 



A. Đường kính LN; bán kinh OK, OJ
B. Đường kính OK, OJ; bán kinh JK
C. Đường kính JK; bán kinh OK, OJ
Câu 6.(1 điểm) Tìm thành phần chưa biết của phép tính sau: 	     x 4 = 86 352
	A. 21 488
	B. 21 588
	C. 21 688 


Câu 7.(1 điểm) Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 115 m và chiều rộng bằng 72 m. Tính chu vi của sân bóng đá đó?
	A. 374 m 
	B. 374 m2
	C. 347 m


II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 8. (1 điểm)   Đặt tính rồi tính:
a) 3 846 + 4 738                 b) 4 683 - 1 629            c) 1 215 × 3             d) 9 468 : 9

	

	

	

	

	

	

	



Câu 9.(2 điểm)   Giải toán
         Một cửa hàng có 85 000 kg gạo, lần đầu bán được 23 000 kg gạo, lần sau bán được 29 000 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10.(1 điểm)   Tính giá trị biểu thức sau:
(5 394 + 34 672) : 2					100 000 – 15 400 x 3

	

	

	




Hướng dẫn chấm đề thi HKII môn Toán - Lớp 3
Năm học: 2024 – 2025
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn

	1
	C. 87 000
C. XIX
	0,5
0,5
	

	2
	B. 3 giờ kém 12 phút
	1,0
	

	3
	A. Thứ Ba
	0,5
	

	4
	B. 9 cm2
	0,5
	

	5
	C. Đường kính JK; bán kinh OK, OJ
	1,0
	

	6
	B. 21 588
	1,0
	

	7
	A. 374 m
	1,0
	

	8


	

a)                         b)     



c)                          d)
	
1,0


	Đặt tính và tính đúng mỗi ý (a, b, c, d) được 0,25 điểm.

	9
	
Bài giải:
Số Kg gạo cửa hàng bán được sau hai lần là: (0,25đ)
23 000 + 29 000 = 52 000 (kg) (0,25đ)
Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: (0,5đ)
85 000 – 52 000 = 33 000 (kg) (0,5đ)
Đáp số : 24 000 kg gạo (0,5đ)

	


2,0



	- Đúng câu lời giải, phép tính thứ nhất được 0,5 điểm.
- Đúng câu lời giải, phép tính thứ hai được 1 điểm.
- Đáp số đúng 0,5 điểm
* Chỉ cho điểm phép tính khi đúng cả kết quả và đơn vị.

	
10
	(5 394 + 34 672) : 2
= 40 066 : 2
= 20 033
100 000 – 15 400 x 3
= 100 000 – 46 200
= 53 800
	
1,0
	- Tính đúng được 0,5 điểm mỗi bài.

	Cộng
	
	10,0
	10 điểm









      UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH
TRƯỜNG TH TRIỆU THỊ TRINH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN- KHỐI 3
NĂM HỌC 2024-2025

	CHỦ ĐỀ
	Số câu và số điểm
	Mức 1
50%
	Mức 2
40%
	Mức 3
10%
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính
	Số câu
	2
	1
	1
	
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1, 5
	8
	3
	
	
	10
	1, 3, 5
	8, 10

	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	0,5
	
	
	1,0
	2,5
	2,0

	Đại lượng
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	2
	
	6
	9
	
	
	2, 6
	9

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	2,0
	
	
	2,0
	2,0

	Các yếu tố hình học:
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	Các yếu tố thống kê
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	7
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	3
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	4,0
	1,0
	2,0
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


  





						



Giáo viên: Dương Trình Hạnh Duyên
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